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(1) (2) (3=4+5
)

(4) (5) (6=7+8
+9)

(7) (8) (9) (10=11
+12)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1  An toàn thực phẩm(Y tế) 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

2  Bảo trợ xã hội 74  2  72 60  58  2  0  14  14  0  0  0  0  0  0  73  60 

3  Cấp giấy phép xây dựng 35  8  27 25  25  0  0  5  5  0  2  3  0  0  0  31  25 

4  Di sản văn hóa 1  0  1 0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0 

5  Hộ tịch 21  2  19 20  20  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  21  20 

6  Kinh doanh khí 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

7  Kiểm lâm, Lâm nghiệp 6  0  6 6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6 

8  Liên Thông TTHC 14  3  11 14  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  14 

9  Môi trường 1  0  1 0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0 

10  Người có công 5  1  4 3  3  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  5  3 
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11  Tôn giáo, tín ngưỡng 1  1  0 1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

12  Văn bằng, chứng chỉ 2  1  1 2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

13  Văn hóa cơ sở 1  1  0 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

14  Đường thủy nội địa 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

Tổng số 164 19 145 135 131 4 0 24 24 0 2 3 0 0 0 159 135

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


